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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Trần Thanh Hải 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bá Thức 

Ông Nguyễn Quang Hiếu 

- Thư ký phiên toà: Bà Phan Thị Thùy Linh – Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên toà: Ông 

Phạm Văn Minh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 09 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 07/2023/TLST – HNGĐ ngày 

10/4/2023 về việc: Xác định cha cho con. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

09/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 17/5/2023, giữa các đương sự: 

 -  Nguyên đơn: Anh Li Zhi H; sinh ngày 28/5/1991. Quốc tịch: Trung 

Quốc. Số chứng minh nhân nhân dân: aaaaa. 

 Địa chỉ thường trú:  Số N, Ngõ A, Phố Lớn ĐB, thị trấn Đ, thành phố D, tỉnh 

Q, Trung Quốc.  

 Chỗ ở hiện nay: SNÂ, ngõ BB, đường HB, tổ N, phường HN, thành phố HB, 

tỉnh HB.  

 Bị đơn: Chị Đào Thị Hải Y, sinh năm 1988. Địa chỉ: SN 20, ngõ 343, 

đường Hòa Bình, tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

  Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  Anh Dƣơng Văn T, sinh năm 

1988. Địa chỉ: Thôn L, xã B, huyện N, tỉnh BG.  

 Anh Li Zhi H, chị Y và anh T đều đề nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn anh Li Zhi H trình bày:  

Năm 2015 chị Đào Thị Hải Y sang làm việc tại Trung Quốc nên anh và chị 

Ycó quan biết, có tình cảm với nhau. Anh và chị Ycó 01 con chung sinh ngày 

28/10/2016 tên Dương Huyền M. Do thời điểm đó chị Yđang có chồng là Dương 
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Văn T ở Bắc Giang, Việt Nam nhưng chưa ly hôn nên khi làm giấy khai sinh cho 

con vẫn ghi tên bố của cháu M là anh T.  

Năm 2017, chị Đào Thị Hải Y và anh Dương Văn T ly hôn. Cháu Dương 

Huyền M sinh ra trong thời kỳ vợ chồng chưa ly hôn nên được tòa án giao cho chị 

Đào Thị Hải Y trực tiếp nuôi dưỡng.  

Hiện nay anh và chị Yđã kết hôn với nhau, chị Yđã đưa con của chúng tôi 

là cháu M về  sống cùng tôi tuy nhiên trên giấy tờ của cháu M thì anh Dương Văn 

T vẫn là bố đẻ của cháu. Để đảm bảo quyền lợi của con nên tôi đề nghị Tòa án 

nhân dân tỉnh Hòa Bình xác định cháu Dương Huyền M là con đẻ của tôi và chị 

Đào Thị Hải Y.  

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xác định cháu Dương Huyền M là 

con đẻ của anh và chị Đào Thị Hải Y. 

Bị đơn chị Đào Thị Hải Y trình bày:  

Năm 2013 chị và anh Dương Văn T có đăng ký kết hôn, do hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn nên năm 2015 chị đã sang Trung Quốc để làm việc. Chị và anh T 

không có con chung. 

Tại Trung Quốc chị có quen anh Li Zhi H, sinh năm 1991; địa chỉ: Thành 

phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hai anh chị đã có tình cảm và có 

01 con chung là cháu Dương Huyền M sinh ngày 28/10/2016. Do chị và anh T 

chưa ly hôn nên khi khai sinh cháu M đã khai bố đẻ là anh Dương Văn T. 

Năm 2017 chị và anh T ly hôn, Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc 

Giang xác đinh cháu Dương Huyền M là con đẻ của chị và anh T, giao cháu M 

cho chị trực tiếp chăm sóc. 

Chị Ykhẳng định cháu Dương Huyền M là con đẻ của chị và anh Li Zhi H, 

anh T không có quan hệ huyết thống với cháu My. Chị Yđề nghị Tòa án xác định 

anh Li Zhi H là bố đẻ của cháu Dương Huyền M. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Dương Văn T trình bày:  

Năm 2013 anh và chị Đào Thị Hải Y kết hôn, do quá trình chung sống với 

chị Ycó nhiều mâu thuẫn nên năm 2017 hai anh chị đã ly hôn. Tòa án nhân dân 

huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang xác đinh cháu Dương Huyền M là con đẻ của chị 

và anh T, giao cháu M cho chị trực tiếp chăm sóc. 

Nay anh Li Zhi H, quốc tịch Trung Quốc đề nghị Tòa án xác định cháu 

Dương Huyền M là con đẻ của anh Li Zhi H và chị Đào Thị Hải Y, anh nhất trí 

và không có ý kiến gì.   

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm: 

- Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, thấy rằng: Việc thụ lý đúng thẩm quyền, xác 

định đúng quan hệ tranh chấp. Quá trình điều tra xác minh thu thập chứng cứ, 

tống đạt các văn bản tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc tuân theo 
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pháp luật của Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và nguyên đơn, bị đơn đã chấp 

hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

  - Về nội dung: Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cho thấy có đủ căn 

cứ xác nhận cháu Dương Huyền M do chị Đào Thị Hải Y sinh ra ngày 

28/10/2016 là con đẻ của anh Li Zhi H. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện. Xác nhận Li Zhi H là cha đẻ của cháu Dương Huyền M.  

- Về án phí: Đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sau khi nghe ý kiến 

phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: 

Nguyên đơn anh Li Zhi H, quốc tịch Trung Quốc có đơn đề nghị Tòa án 

giải quyết về việc xác định anh là bố đẻ của cháu Dương Huyền M do bị đơn chị 

Đào Thị Hải Y có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình sinh ngày 28/10/2016 . 

Đây là tranh chấp xác định cha cho con. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28, 

Điều 37, Điều 39, Điều 464 BLTTDS, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình thụ lý và 

giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền.  

Nguyên đơn anh Li Zhi H, bị đơn chị Đào Thị Hải Y và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan anh Dương Văn T đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; căn cứ 

Điều 228, Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận đề 

nghị xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng. 

[2] Về nội dung: 

Căn cứ vào lời khai của các đương sự và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ 

án. Hội đồng xét xử thấy rằng: Anh Dương Văn T và chị Đào Thị Hải Y kết hôn 

năm 2013, đến năm 2015 chị Yđi xuất khẩu lao động tại Trung Quốc, tại đây chị 

Yđã quen và sinh sống như vợ chồng với anh Li Zhi H. Ngày 28/10/2016 chị 

Ysinh con là Dương Huyền M. Năm 2017 chị Yvà anh T ly hôn, Tòa án nhân dân 

huyện Lục Ngạn, tình Bắc Giang đã công nhận thuận tình ly hôn và giao chị 

Ytrực tiếp nuôi con Dương Huyền M sinh ngày 28/10/2016. Hiện nay chị Yvà 

anh Li Zhi H đã kết hôn với nhau, anh Li Zhi H đề nghị Tòa án xác nhận cháu 

Dương Huyền M là con đẻ của mình với chị Yến.  

Chị Đào Thị Hải Y cũng thừa nhận cháu Dương Huyền M là con đẻ của chị 

và anh Li Zhi H, không phải con của anh Dương Văn T. 

Phía anh Dương Văn T có văn bản xác nhận về việc anh và chị Yđã ly hôn, 

nay anh Li Zhi H đề nghị xác nhận cháu M là con của anh Li Zhi Hang nên đề 

nghị tòa giải quyết. 

Theo kết quả xét nghiệm AND số 3768H/2023 ngày 16/3/2023 của Công ty 

TNHH công nghệ di truyền NPVAGEN, kết luận: Anh Li Zhi H có quan hệ huyết 

thống bố con với Dương Huyền M, độ tin cậy trên 99.999999%.  
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Như vậy có đủ cơ sở xác định anh Li Zhi H là cha đẻ của cháu Dương 

Huyền M do chị Đào Thị Hải Y sinh ra ngày 28/10/2016 tại Bệnh viện phụ sản 

Hà Nội. Do đó để đảm bảo quyền lợi của cháu Dương Huyền M, Hội đồng xét xử 

thấy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Li Zhi H cũng như đề nghị của đại diện 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình.  

3. Về án phí: Anh Li Zhi H khởi kiện yêu cầu xác nhận con cho cha nên 

không phải chịu án phí sơ thẩm theo điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các Điều 28; 37; 39; 147; khoản 1 Điều 228 ; 238; 464; 469 và Điều 

479 Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 88, 89, 90, 91; 101; 102 Luật Hôn nhân gia 

đình; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Li Zhi H 

1. Xác nhận anh Li Zhi H, sinh ngày 28/5/1991 là cha đẻ của cháu Dương 

Huyền M do chị Đào Thị Hải Y sinh ra ngày 28/10/2016 tại Bệnh viện phụ sản 

Hà Nội.  

2. Về án phí: Anh Li Zhi H  không phải chịu án phí hôn nhân gia đình sơ 

thẩm, được hoàn trả 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 

0001044 ngày 04/4/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.                               

3. Về quyền kháng cáo: Kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật, Anh Li Zhi H được quyền kháng cáo trong 

thời hạn  01 tháng; chị Đào Thị Hải Y và anh Dương Văn T được quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày. 

 

Nơi nhận:  
 

- TANDCC tại Hà Nội; 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Cục THADS tỉnh Hòa Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu TH, HSVA.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Trần Thanh Hải 

 

 

 
 


